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TÓM TẮT

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trên 110 bệnh nhân (BN) đái tháo đường type 2(ĐTĐ type 2) có tổn  thương chi dưới điều trị tại bệnh viện nội tiết Thanh hóa năm 2012-2013. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả lâm sàng cắt ngang, có chọn lọc, tiến cứu 100%, không đối chứng. Kết quả: 1. Đặc điểm lâm sàng: 1.1.Tuổi, giới, địa dư: Tuổi trung bình 56,5 ± 2,5 năm, Nam tỷ lệ 51,82%, nữ 48,18. Tỷ lệ BN ở đồng bằng 34,5%. 1.2.Thời gian mắc bệnh ĐTĐ type 2: trên10 năm 40,0 %. 1.3.Tỷ lệ tăng BMI là 30,0%. 1.4.Tỷ lệ tăng huyết áp là 32,7%: nam 31,6; nữ 34,%. 1.5.Cơn đau cách hồi: đau > 200m đi bộ 34,5 %. Có loét chi dưới 11,8 %, hoại tử chi dưới: 8,2 %. 1.6.Mức độ tổn thương ĐMCD theo Wargner: độ 0 là 54,5% tỷ lệ cao nhất. 2. Đặc điểm cận lâm sàng: 2.1. Đặc điểm sinh hoá: 2.1.1.Glucose(G)máu lúc đói : G>10 mmol/l là 52,7%. 2.1.2.Tỷ lệ HbA1c: 8,07 ± 1,32% , tỷ lệ BN có HbA1c > 7,5% là 54,5 %. 2.1.3.Đặc điểm rối loạn lipid máu: Cholesterol máu ≥ 5,2 mmol/l là 37,3%, Triglycerit ≥ 2,3 mmol/l là 45,4%, HDL-C ≤ 0,9 mmol/l là 20 %, LDL-C ≥ 3,1 mmol/l là 38,2%. 2.2. Đặc điểm siêu âm Doppler động mạch chi dưới: 2.2.1.Tỷ lệ tổn thương ĐMCD là 32,7%. 2.2.2.Vị trí tổn thương : vùng đùi là 8,2%, vùng khoeo là 10,9%, vùng cẳng, mu chân là 13,6%. 2.2.3.Hình thái tổn thương: mảng xơ vữa nội mạc là 61,0%, hẹp lòng mạch < 50% là 14,5%, tắc ĐM 8,2%. 2.2.4.Mức độ hẹp (PSV): < 1,5 là 63,9%.
SUMMARY

STUDY THE CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS OF TYPE 2 MELLITUS DIABETES WITH LOWER LIMB INJURIES THAT HAVE BEEN TREATED AT THE THANH HOA ENDOCRINE HOSPITAL DURING THE YEAR OF 2012-2013

Objective: The study conducted on 110 patients (Pt) of type 2 mellitus diabetes with lower limbs injuries that hade been therapeuthical treatment in Thanh Hoa Endocrine Hospital during 2012- 2013. Research Methods: The study  of the crossing clinical describes, selective, prospective 100%, without a control group. Results: 1.Clinical Characteristics: 1.1.Age, gender, geography: Mean age 56.5 ± 2.5 years, male ratio 51.82%, female 48.18. The proportion of patients at plain of 34.5%, higher ratio.  1.2.Time with type 2 diabetes: over 10 year was 40.0%. 1.3.BMI growth rate is 30.0%. 1.4.increased waist ratio was 37,3%. 1.5.The rate of hypertension of 32.7%: male 31.6%; female 34%. 1.6.claudication symptoms: pain over of 200m walking is 34.5%. Rate of lower limb ulcers is 11,8%, necrotic rate of lower limbs 8.2%. 1.7.Scale level of lower limb arterial lesions of Wargner:0 degrees is 54.5%. 2.Subclinical Characteristics 2.1.Biochemical characteristics: 2.1.1.Fasting Glucose(G): G > 10 mmol /l was 52.7%. 2.1.2.Percentage HbA1c: Mean ratio: 8.07±1.32%,ratio with HbA1c>7.5% was54.5%. 2.1.3.Features of dyslipidemia: Total Cholesterol  ≥ 5.2 mmol/l is 37.3%, Ttriglycerides ≥ 2.3 mmol/l is 45.4%, HDL-C ≤ 0.9 mmol/l was 20%; LDL-C ≥ 3.1 mmol/l was 38.2%. 2.2. Features of artery Echo-Doppler of the lower extremities: 2.2.1. Ratio of  artery injury of lower limb was 32.7%. Location lesions: thighs is 8.2%, popliteal region is 10.9%, the leg and back foot regions is 13.6%. 2.2.2. Morphological lesions: endothelial plaque was 61.0%, intravascular stenosis <50% was 14.5%,  Switches artery of 8.2%. 2.2.3. The degree of stenosis (PSV): Under 1.5 was 63.9%, 1.5- 2 was 22.2% 2,1- 4 was 11.1%  , Over 4 was 2.8.
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